
Phòng thi số: 402 - A4 Ca thi: 9h00

STT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ký tên Ghi chú

1 78 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 67DCKT11

2 79 67DCOT10049 Nguyễn Quang Linh 67DCOT11

3 80 67DCOT10048 Lã Ngọc Linh 67DCOT12

4 81 68DCKT10015 Lê Thị Khánh Linh 68DCKT11

5 82 68DCKT11005 Đỗ Thị Thùy Linh 68DCKT11

6 83 68DCKT11018 Nguyễn Thị Ngọc Linh 68DCKT11

7 84 68DCKT10012 Phạm Thùy Linh 68DCKT11

8 85 67DCCD10019 Nguyễn Hoàng Linh 67DCCD11

9 86 66DCCD10053 Trần Hải Long 66DCCD11

10 87 67DCCD10021 Nguyễn Vũ Long 67DCCD11

11 88 67DCCD10022 Nguyễn Văn Mạnh 67DCCD11

12 89 67DCOT10052 Diêm Công Mạnh 67DCOT11

13 90 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11 

14 91 67DCCD10024 Lê Văn Minh 67DCCD11

15 92 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn Minh 67DCCD11

16 93 67DCOT10054 Tô Quang Minh 67DCOT12

17 94 66DCHT10148 Phùng Văn Minh 66DCHT11

18 95 66DCOT10124 Lê Chí Minh 66DCOT11

19 96 67DCOT10055 Phạm Quang Minh 67DCOT11

20 97 66DCDB20125 Trần Phú Nam 66DCCD12

21 98 67DCOT10058 Phạm Văn Nam 67DCOT11

22 99 66DCKT10271 Trần Thị Nga 66DCKT12

23 100 68DCKT10018 Phùng Thị Kim Ngân 68DCKT11

24 101 67DCCD10028 Lương Thị Ngát 67DCCD11

25 102 66DCCD10182 Vũ Thanh Nghị 66DCCD12
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STT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ký tên Ghi chú

26 103 67DCCD10029 Bùi Văn Nghĩa 67DCCD11

27 104 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 67DCOT11

28 105 68DCKT10019 Vũ Hồng Ngọc 68DCKT11

29 106 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 66DCOT12

30 107 67DCKT10024 Hà Ánh Nguyệt 67DCKT11

31 108 67DCKT10027 Dương Thị Kiều Oanh 67DCKT11

32 109 68DCKT10021 Lê Thị Oanh 68DCKT11

33 110 66DCOT10260 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

34 111 67DCOT10062 Phan Thanh Phương 67DCOT12

35 112 66DCHT10022 Lê Đại Phương 66DCKT12

36 113 66DCOT10015 Phùng Ngọc Phương 66DCOT11

37 114 68DCKT11013 Nguyễn Thị Phượng 68DCKT11

38 115 66DCCO20644 Lê Viết Quang 66DCOT11

39 116 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

40 117 67DCOT10064 Nguyễn Ngọc Quý 67DCOT11

41 118 66DCOT10170 Trịnh Huy Quý 66DCOT12

42 119 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

43 120 67DCCD10033 Quản Văn Sơn 67DCCD11

44 121 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

45 122 66DCDD10211 Phạm Trung Sơn 66DCDD11

46 123 67DCOT10069 Bùi Ngọc Sơn 67DCOT11

47 124 67DCOT10072 Lê Văn Sỹ 67DCOT11

48 125 66DCCD10014 Nguyễn Văn Tâm 66DCCD11

49 126 67DCOT10074 Phan Văn Thắng 67DCOT12

50 127 66DCOT10049 Phạm Duy Thắng 66DCOT11

51 128 66DCOT30011 Trần Hữu Thành 66DCOT12

52 129 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

53 130 67DCOT10075 Nguyễn Văn Thao 67DCOT12



STT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ký tên Ghi chú

54 131 67DCCO20160 Lê Tiến Thường 67DCOT11

55 132 68DCKT10025 Trần Thanh Thúy 68DCKT11

56 133 67DCCD10041 Nguyễn Thị Thùy 67DCCD11

57 134 68DCKT10027 Nguyễn Thị Sơn Thủy 68DCKT11

58 135 66DCKT10157 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT11

59 136 66DCKT10126 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT12

60 137 67DCOT10092 Nguyễn Minh Tiến 67DCOT12

61 138 66DCOT10172 Trần Văn Tiến 66DCOT12

62 139 67DCOT10101 Phạm Văn Tiến 67DCOT11

63 140 67DCOT10079 Nguyễn Mạnh Toàn 67DCOT12

64 141 66DCDD10081 Nguyễn Văn Toàn 66DCDD11

65 142 66DCOT10083 Phùng Đắc Toàn 66DCOT11

66 143 67DCOT10096 Trần Xuân Trung 67DCOT11

67 144 66DCOT10219 Phạm Quang Trung 66DCOT12

68 145 66DCOT10232 Nguyễn Anh Trường 66DCOT12

69 146 66DCCD10122 Phan Minh Tuấn 66DCOT12

70 147 67DCOT10083 Mai Anh Tuấn 67DCOT11

71 148 66DCOT10086 Nguyễn Khắc Tuấn 66DCOT11

72 149 67DCCD10043 Phùng Văn Tuấn 67DCCD11

73 150 67DCCD10045 Nguyễn Quốc Việt 67DCCD11

74 151 67DCOT10089 Đỗ Quang Vinh 67DCOT11

75 152 66DCOT10180 Lê Quang Võ 66DCOT12

76 153 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12
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